
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-BQLKKT Kon Tum, ngày      tháng     năm   
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

 thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

 nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 26 

tháng 11 năm 2012 và Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 14 tháng 12 năm 2012 

của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức bộ của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ văn bản số 719/SNV-CCVC ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội 

vụ về triển khai rà soát, bổ sung công tác quy hoạch CBCCVC lãnh đạo quản lý; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH : 
 

 Điều 1. Phê duyệt rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Phó Giám đốc Công ty ĐTPTHT Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

41/QĐ-BQLKKT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và các ông, 

bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo BQLKKT; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Hà 
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UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH 

Phê duyệt rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

 thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

 nhiệm kỳ 2021 – 2026 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BQLKKT ngày   tháng     năm 2021 

 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum) 

 

I. VĂN PHÒNG: 

STT Họ và tên 
- Giới tính. 

- Năm sinh 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện 

nay. 

- Chuyên môn. 

Ghi chú 

I Quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng  

* Nhân sự quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng  

1 Nguyễn Thanh Dao 
- Nam 

- 7/6/1983 

- Phó Chánh Văn phòng. 

- Đại học Luật. 

 

2 Đào Nguyên Hòa 
- Nam. 

- 30/9/1979 

- Phó Chánh Văn phòng. 

- Đại học Luật; Việt Nam học. 

 

3 Võ Đình Sanh 
- Nam. 

- 19/5/1967 

- Phó Trưởng phòng KHTH. 

- Đại học tài chính. 

 

* Nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Chánh văn phòng  

1 Hoàng Văn Kiều 
- Nam. 

- 21/11/1967 

- Phó Trưởng phòng QLĐT. 

- Đại học kinh tế - Ngành kế toán 

DNSX 

 

II Quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn phòng  

* Nhân sự quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn phòng  

1 Vi Văn Đàm 
- Nam. 

- 15/11/1980 

- Chuyên viên Văn phòng. 

- Đại học kinh tế phát triển. 

 

2 
Nguyễn Hoàng 

Long 

- Nam. 

- 26/10/1982 

- Chuyên viên phòng KHTH. 

- Đại học sư phạm sinh, kỹ thuật; 

ngành QTKD. 

 

3 Trương Thanh Tân 
- Nam. 

- 20/6/1991 

- Chuyên viên phòng KHTH. 

- Thạc sỹ ngành kinh tế phát triển. 

Bổ sung 

* 
Nhân sự đưa ra khỏi nguồn quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn 

phòng 

 

1 Tô Văn Thung - Nam. - Đại học Luật.  

2 
Nguyễn Hoàng 

Bích Đào 
- Nữ. - Chuyên viên Văn phòng. 
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- 04/6/1984 - Đại học kế toán. 

3 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

- Nữ. 

- 15/3/1984 

- Chuyên viên phòng QLĐT. 

- Đại học ngoại ngữ (Tiếng Anh) 
 

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP: 

STT Họ và tên 
- Giới tính 

- Năm sinh 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện 

nay. 

- Chuyên môn 

Ghi chú 

I Quy hoạch chức danh Trưởng phòng  

* Nhân sự quy hoạch chức danh Trưởng phòng  

1 Võ Đình Sanh 
- Nam. 

- 19/5/1967 

- Phó Trưởng phòng KHTH. 

- Đại học tài chính. 
 

2 Nguyễn Phú Lâm 
- Nam. 

- 09/6/1978 

- Chuyên viên phòng KHTH. 

- Đại học ngành kế toán 
Bổ sung 

*  Nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Trưởng phòng: Không.  

II Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng  

* Nhân sự quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng  

1 Nguyễn Phú Lâm 
- Nam. 

- 09/6/1978 

- Chuyên viên phòng KHTH. 

- Đại học ngành kế toán 
 

2 
Nguyễn Hoàng 

Long 

- Nam. 

- 26/10/1982 

- Chuyên viên phòng KHTH. 

- Đại học sư phạm sinh, kỹ 

thuật; ngành QTKD. 

 

3 Trương Thanh Tân 
- Nam. 

- 20/6/1991 

- Chuyên viên phòng KHTH. 

- Thạc sỹ ngành kinh tế phát 

triển. 

Bổ sung 

4 Hồ Quốc Vũ 
- Nam. 

- 15/9/1981 

- Chuyên viên phòng KHTH. 

- Đại học ngành QTKD 
 

* 
Nhân sự đưa ra khỏi nguồn quy hoạch chức danh Phó Trưởng 

phòng 
 

1 Vi Văn Đàm 
- Nam. 

- 15/11/1980 

- Chuyên viên Văn phòng. 

- Đại học kinh tế phát triển. 
 

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ: 

STT Họ và tên 
- Giới tính. 

- Năm sinh 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện 

nay. 

- Chuyên môn 

Ghi chú 

I Quy hoạch chức danh Trưởng phòng  

* Nhân sự quy hoạch chức danh Trưởng phòng  

1 Nguyễn Thanh Dao 
- Nam 

- 7/6/1983 

- Phó Chánh Văn phòng. 

- Đại học Luật. 
 

2 Hoàng Văn Kiều - Nam. - Phó Trưởng phòng QLĐT.  
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- 21/11/1967 - Đại học kinh tế - Ngành kế 

toán DNSX 

3 Đào Nguyên Hòa 
- Nam. 

- 30/9/1979 

- Phó Chánh Văn phòng. 

- Đại học Luật; Việt Nam học. 
 

* Nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Trưởng phòng: Không.  

II Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng  

* Nhân sự quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng  

1 Bành Đức Hải 
- Nam. 

- 13/11/1975 

- Cán sự phòng QLĐT. 

- Đại học ngành kế toán 
 

2 
Nguyễn Hoàng 

Long 

- Nam. 

- 26/10/1982 

- Chuyên viên phòng KHTH. 

- Đại học sư phạm sinh, kỹ 

thuật; ngành QTKD. 

 

3 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

- Nữ. 

- 15/3/1984 

- Chuyên viên phòng QLĐT. 

- Đại học ngoại ngữ (Tiếng Anh) 
 

* Nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng  

1 Lê Tiến Đằng 
- Nam. 

- 05/5/1966 

- Chuyên viên phòng QLĐT. 

- Đại học ngành lâm sinh tổng 

hợp. 

 

2 Tạ Thị An 
- Nữ. 

- 12/6/1984 

- Chuyên viên phòng QLĐT. 

- Đại học ngành kinh tế lao 

động. 

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG: 

STT Họ và tên 
- Giới tính. 

- Năm sinh 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện 

nay. 

- Chuyên môn 

Ghi chú 

I Quy hoạch chức danh Trưởng phòng  

* Nhân sự quy hoạch chức danh Trưởng phòng  

1 Huỳnh Công Ân 
- Nam. 

- 01/4/1980 

- Phó Trưởng phòng Quản lý 

XDTNMT. 

- Thạc sỹ ngành XDDD và CN. 

 

* Nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Trưởng phòng  

2 Hoàng Văn Kiều 
- Nam. 

- 21/11/1967 

- Phó Trưởng phòng QLĐT. 

- Đại học kinh tế - Ngành kế 

toán DNSX 

 

II Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng  

* Nhân sự quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng  

1 Phan Văn Châu 
- Nam. 

- 10/8/1982 

- Chuyên viên phòng Quản lý 

XDTNMT. 

- Đại học ngành kinh tế xây 

dựng. 

 

2 Hồ Tấn Cường - Nam. - Chuyên viên phòng Quản lý  
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- 07/7/1977 XDTNMT. 

- Đại học ngành QTKD; Trung 

cấp ngành địa chính, địa hình. 

3 Nguyễn Văn Trung 
- Nam. 

- 02/9/1984 

- Chuyên viên phòng Quản lý 

XDTNMT. 

- Thạc sỹ ngành môi trường. 

 

* Nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch Phó Trưởng phòng  

1 Phạm Văn Hải Nam   

2 Phạm Công Thành Nam   

3 Nguyễn Văn Vịnh 
- Nam. 

- 14/4/1980 

- Chuyên viên phòng Quản lý 

XDTNMT. 

- Đại học ngành xây dựng và 

quản lý dự án. 

 

5. CÔNG TY ĐTPTHT KHU KINH TẾ TỈNH: 

STT Họ và tên 
- Giới tính. 

- Năm sinh 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện 

nay. 

- Chuyên môn 

Ghi chú 

 Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc   

* Nhân sự quy hoạch chức danh Phó Giám đốc  

1 Phan Thanh Trang 
- Nam. 

- 15/12/1987 

- Kế toán trưởng Công ty 

ĐTPTHT. 

- Đại học ngành kế toán. 

Bổ sung 

2 Tô Cao Sơn 
- Nam 

- 13/12/1980 

- Chánh Văn phòng BQL cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y. 

- Đại học ngành kinh tế thủy sản. 

Bổ sung 

* Nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Phó Giám đốc   

1 Trần Quang Nghĩ 
- Nam. 

- 01/12/1979 

- Phó Giám đốc Công ty 

ĐTPTHT. 

- Đại học ngành QTKD. 

 

2 Nguyễn Văn Vịnh 
- Nam. 

- /14/4/1980 

- Chuyên viên phòng Quản lý 

XDTNMT. 

- Đại học ngành xây dựng và 

quản lý dự án. 
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